
 

KHÁI QUÁT VĂN HÓA VI T NAMỆ

Vi t Nam có m t n n văn hoá đ c s c, lâu đ i g n li n v i l ch sệ ộ ề ặ ắ ờ ắ ề ớ ị ử 
hình thành và phát tri n c a dân t c. ể ủ ộ

Các nhà s  h c th ng nh t ý ki n  m t đi m: Vi t Nam có m t c ng đ ng văn hoá khá r ng l n đ c hình thành vào kho ngử ọ ố ấ ế ở ộ ể ệ ộ ộ ồ ộ ớ ượ ả  
n a đ u thiên niên k  th  nh t tr c Công nguyên và phát tri n r c r  vào gi a thiên niên k  này. Đó là c ng đ ng văn hoáử ầ ỉ ứ ấ ướ ể ự ỡ ữ ỉ ộ ồ  
Đông S n. C ng đ ng văn hoá y phát tri n cao so v i các n n văn hoá khác đ ng th i trong khu v c, có nh ng nét đ c đáoơ ộ ồ ấ ể ớ ề ươ ờ ự ữ ộ  
riêng nh ng v n mang nhi u đi m đ c tr ng c a văn hoá vùng Đông Nam Á, vì có chung ch ng g c Namư ẫ ề ể ặ ư ủ ủ ố  Á (Mongoloid 
ph ng Nam) và n n văn minh lúa n c. Nh ng con đ ng phát tri n khác nhau c a văn hoá b n đ a t i các khu v c khácươ ề ướ ữ ườ ể ủ ả ị ạ ự  
nhau (l u v c sông H ng, sông Mã, sông C  v.v...) đã h i t  v i nhau, h p thành văn hoá Đông S n. Đây cũng là th i kỳ raư ự ồ ả ộ ụ ớ ợ ơ ờ  
đ i nhà n c 'phôi thai' đ u tiên c a Vi t Nam d i hình th c c ng đ ng liên làng và siêu làng (đ  ch ng gi c và đ p gi  đêờ ướ ầ ủ ệ ướ ứ ộ ồ ể ố ặ ắ ữ  
tr ng lúa), t  đó các b  l c nguyên thu  phát tri n thành dân t c.ồ ừ ộ ạ ỷ ể ộ

Giai đo n văn hoá Văn Lang-Âu L c:ạ ạ  (g n năm 3000 đ n cu i thiên niên k  1 tr c CN) vào th i đ i đ  đ ng s  khai, tr iầ ế ố ỷ ướ ờ ạ ồ ồ ơ ả  
18 đ i vua Hùng, đ c coi là đ nh cao th  nh t c a l ch s  văn hoá Vi t Nam, v i sáng t o tiêu bi u là tr ng đ ng Đông S nờ ượ ỉ ứ ấ ủ ị ử ệ ớ ạ ể ố ồ ơ  
và k  thu t tr ng lúa n c n đ nh. ỹ ậ ồ ướ ổ ị

Sau giai đo n ch ng B c thu c có đ c tr ng ch  y u là song song t n t i hai xu h ng Hán hoá và ch ng Hán hoá, giai đo nạ ố ắ ộ ặ ư ủ ế ồ ạ ướ ố ạ  
Đ i Vi t (t  th  k  10 đ n 15) là đ nh cao th  hai c a văn hoá Vi t Nam. Qua các tri u đ i nhà n c phong ki n đ c l p, nh tạ ệ ừ ế ỉ ế ỉ ứ ủ ệ ề ạ ướ ế ộ ậ ấ  
là v i hai c t m c các tri u Lý-Tr n và Lê, văn hoá Vi t Nam đ c gây d ng l i toàn di n và thăng hoa nhanh chóng có sớ ộ ố ề ầ ệ ượ ự ạ ệ ự 
ti p thu nh h ng to l n c a Ph t giáo và Nho giáo. ế ả ưở ớ ủ ậ

Sau th i kì h n đ n Lê-M c và Tr nh-Nguy n chia c t đ t n c, r i t  ti n đ  Tây S n th ng nh t đ t n c và lãnh th , nhàờ ỗ ộ ạ ị ễ ắ ấ ướ ồ ừ ề ề ơ ố ấ ấ ướ ổ  
Nguy n tìm cách ph c h ng văn hoá d a vào Nho giáo, nh ng lúc y Nho giáo đã suy tàn và văn hoá ph ng Tây b t đ uễ ụ ư ự ư ấ ươ ắ ầ  
xâm nh p n c ta. Kéo dài cho t i khi k t thúc ch  đ  Pháp thu c là s  xen cài v  văn hoá gi a hai xu h ng Âu hoá vàậ ướ ớ ế ế ộ ộ ự ề ữ ướ  
ch ng Âu hoá, là s  đ u tranh gi a văn hoá yêu n c v i văn hoá th c dân. ố ự ấ ữ ướ ớ ự

Giai đo n văn hoá Vi t Nam hi n đ i đ c hình thành k  t  nh ng năm 20-30 c a th  k  này, d i ng n c  c a ch  nghĩaạ ệ ệ ạ ượ ể ừ ữ ủ ế ỷ ướ ọ ờ ủ ủ  
yêu n c và ch  nghĩa Mác-Lênin. V i s  h i nh p ngày càng sâu r ng vào n n văn minh th  gi i hi n đ i, đ ng th i gi  gìn,ướ ủ ớ ự ộ ậ ộ ề ế ớ ệ ạ ồ ờ ữ  
phát huy b n s c dân t c, văn hoá Vi t Nam h a h n m t đ nh cao l ch s  m i.ả ắ ộ ệ ứ ẹ ộ ỉ ị ử ớ

Có th  nói xuyên su t toàn b  l ch s  Vi t Nam, đã có ba l p văn hoá ch ng lên nhau: l p văn hoá b n đ a, l p văn hoá giaoể ố ộ ị ử ệ ớ ồ ớ ả ị ớ  
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l u v i Trung Qu c và khu v c, l p văn hoá giao l u v i ph ng Tây. Nh ng đ c đi m chính c a Vi t Nam là nh  g c vănư ớ ố ự ớ ư ớ ươ ư ặ ể ủ ệ ờ ố  
hoá b n đ a v ng ch c nên đã không b  nh h ng văn hoá ngo i lai đ ng hoá, trái l i còn bi t s  d ng và Vi t hoá các nhả ị ữ ắ ị ả ưở ạ ồ ạ ế ử ụ ệ ả  
h ng đó làm gi u cho n n văn hoá dân t c.ưở ầ ề ộ

Văn hoá dân t c Vi t Nam n y sinh t  m t môi tr ng s ng c  th : x  nóng, nhi u sông n c, n i g p g  c a nhi u n n vănộ ệ ả ừ ộ ườ ố ụ ể ứ ề ướ ơ ặ ỡ ủ ề ề  
minh l n. Đi u ki n t  nhiên (nhi t, m, gió mùa, sông n c, nông nghi p tr ng lúa n c...) đã tác đ ng không nh  đ n đ iớ ề ệ ự ệ ẩ ướ ệ ồ ướ ộ ỏ ế ờ  
s ng văn hoá v t ch t và tinh th n c a dân t c, đ n tính cách, tâm lý con ng i Vi t Nam. Tuy nhiên đi u ki n xã h i và l chố ậ ấ ầ ủ ộ ế ườ ệ ề ệ ộ ị  
s  l i là nh ng y u t  chi ph i r t l n đ n văn hoá và tâm lý dân t c. Cho nên cùng là c  dân vùng tr ng lúa n c, v n cóử ạ ữ ế ố ố ấ ớ ế ộ ư ồ ướ ẫ  
nh ng đi m khác bi t v  văn hoá gi a Vi t Nam v i Thái Lan, Lào, Indonesia, n Đ  v.v... Cùng c i ngu n văn hoá Đôngữ ể ệ ề ữ ệ ớ Ấ ộ ộ ồ  
Nam á, nh ng do s  th ng tr  lâu dài c a nhà Hán, cùng v i vi c áp đ t văn hoá Hán, n n văn hoá Vi t Nam đã bi n đ i theoư ự ố ị ủ ớ ệ ặ ề ệ ế ổ  
h ng mang thêm các đ c đi m văn hoá Đông Á.ướ ặ ể

Dân t c Vi t Nam hình thành s m và luôn luôn ph i làm các cu c chi n tranh gi  n c, t  đó t o nên m t đ c tr ng văn hoáộ ệ ớ ả ộ ế ữ ướ ừ ạ ộ ặ ư  
n i b t: t  t ng yêu n c th m sâu và bao trùm m i lĩnh v c. Các y u t  c ng đ ng có ngu n g c nguyên thu  đã s mổ ậ ư ưở ướ ấ ọ ự ế ố ộ ồ ồ ố ỷ ớ  
đ c c  k t l i, tr  thành c  s  phát tri n ch  nghĩa yêu n c và ý th c dân t c. Chi n tranh liên miên, đó cũng là lý do chượ ố ế ạ ở ơ ở ể ủ ướ ứ ộ ế ủ 
y u khi n cho l ch s  phát tri n xã h i Vi t Nam có tính b t th ng, t t c  các k t c u kinh t  - xã h i th ng b  chi n tranhế ế ị ử ể ộ ệ ấ ườ ấ ả ế ấ ế ộ ườ ị ế  
làm gián đo n, khó đ t đ n đi m đ nh c a s  phát tri n chín mu i. Cũng vì chi n tranh phá ho i, Vi t Nam ít có đ c nh ngạ ạ ế ể ỉ ủ ự ể ồ ế ạ ệ ượ ữ  
công trình văn hoá-ngh  thu t đ  s , ho c n u có cũng không b o t n đ c nguyên v n.ệ ậ ồ ộ ặ ế ả ồ ượ ẹ

Vi t Nam g m 54 dân t c cùng chung s ng trên lãnh th , m i dân t c m t s c thái riêng, cho nên văn hoá Vi t Nam là m t sệ ồ ộ ố ổ ỗ ộ ộ ắ ệ ộ ự 
th ng nh t trong đa d ng. Ngoài văn hoá Vi t - M ng mang tính tiêu bi u, còn có các nhóm văn hoá đ c s c khác nh  Tày -ố ấ ạ ệ ườ ể ặ ắ ư  
Nùng, Thái, Chàm, Hoa - Ngái, Môn - Kh me, HHHHMông - Dao, nh t là văn hoá các dân t c Tây Nguyên gi  đ c nh ngơ ấ ộ ữ ượ ữ  
truy n th ng khá phong phú và toàn di n cu  m t xã h i thu n nông nghi p g n bó v i r ng núi t  nhiên. D i đây là cái nhìnề ố ệ ả ộ ộ ầ ệ ắ ớ ừ ự ướ  
khái quát v  các lĩnh v c văn hoá ch  y u:ề ự ủ ế

1. Tri t h c và t  t ng ế ọ ư ưở

Lúc đ u ch  là nh ng y u t  t  nhiên nguyên thu  thô s  v  duy v t và bi n ch ng, t  t ng ng i Vi t tr n l n v i tínầ ỉ ữ ế ố ự ỷ ơ ề ậ ệ ứ ư ưở ườ ệ ộ ẫ ớ  
ng ng. Tuy nhiên, xu t phát t  g c văn hóa nông nghi p, khác v i g c văn hoá du m c  ch  tr ng tĩnh h n đ ng, l i có liênưỡ ấ ừ ố ệ ớ ố ụ ở ỗ ọ ơ ộ ạ  
quan nhi u v i các hi n t ng t  nhiên, t  t ng tri t h c Vi t Nam đ c bi t chú tâm đ n các m i quan h  mà s n ph m đi nề ớ ệ ượ ự ư ưở ế ọ ệ ặ ệ ế ố ệ ả ẩ ể  
hình là thuy t âm d ng ngũ hành (không hoàn toàn gi ng Trung Qu c) và bi u hi n c  th  rõ nh t là l i s ng quân bìnhế ươ ố ố ể ệ ụ ể ấ ố ố  
h ng t i s  hài hoà.ướ ớ ự

Sau đó, ch u nhi u nh h ng t  t ng c a Ph t giáo, Nho giáo, Đ o giáo đ c dung h p và Vi t hoá đã góp ph n vào sị ề ả ưở ư ưở ủ ậ ạ ượ ợ ệ ầ ự  
phát tri n c a xã h i và văn hoá Vi t Nam. Đ c bi t các nhà Thi n h c đ i Tr n đã suy nghĩ và ki n gi i h u h t các v n để ủ ộ ệ ặ ệ ề ọ ờ ầ ế ả ầ ế ấ ề 
tri t h c mà Ph t giáo đ t ra (Tâm-Ph t, Không-Có, S ng-Ch t...) m t cách đ c đáo, riêng bi t. Tuy Nho h c v  sau th nhế ọ ậ ặ ậ ố ế ộ ộ ệ ọ ề ị  
v ng, nhi u danh nho Vi t Nam cũng không nghiên c u Kh ng-M nh m t cách câu n , mù quáng, mà h  ti p nh n c  tinhượ ề ệ ứ ổ ạ ộ ệ ọ ế ậ ả  
th n Ph t giáo, Lão-Trang nên t  t ng h  có ph n thanh thoát, phóng khoáng, g n gũi nhân dân và hoà v i thiên nhiên h n. ầ ậ ư ưở ọ ầ ầ ớ ơ

Ở các tri u đ i chuyên ch  quan liêu, t  t ng phong ki n n ng n  đè nén nông dân và trói bu c ph  n , nh ng n p dân chề ạ ế ư ưở ế ặ ề ộ ụ ữ ư ế ủ 
làng m c, tính c ng đ ng nguyên thu  v n t n t i trên c  s  kinh t  nông nghi p t  c p t  túc. C m r  sâu trong xã h i nôngạ ộ ồ ỷ ẫ ồ ạ ơ ở ế ệ ự ấ ự ắ ễ ộ  
nghi p Vi t Nam là t  t ng nông dân có nhi u nét tích c c và tiêu bi u cho con ng i Vi t Nam truy n th ng. H  là nòng c tệ ệ ư ưở ề ự ể ườ ệ ề ố ọ ố  
ch ng ngo i xâm qua các cu c kháng chi n và n i d y. H  s n sinh ra nhi u t ng lĩnh có tài, lãnh t  nghĩa quân, mà đ nhố ạ ộ ế ổ ậ ọ ả ề ướ ụ ỉ  
cao là ng i anh hùng áo v i Quang Trung-Nguy n Hu  cu i th  k  18.ườ ả ễ ệ ố ế ỷ

Chính sách tr ng nông c th ng, ch  y u d i tri u Nguy n, khi n cho ý th c th  dân ch m phát tri n. Vi t Nam x a kia coiọ ứ ươ ủ ế ướ ề ễ ế ứ ị ậ ể ệ ư  
tr ng nh t nông nhì sĩ, ho c nh t sĩ nhì nông, th ng nhân b  khinh r , các ngh  khác th ng b  coi là ngh  ph , k  c  ho tọ ấ ặ ấ ươ ị ẻ ề ườ ị ề ụ ể ả ạ  
đ ng văn hoá.ộ

Th  k  19, phong ki n trong n c suy tàn, văn minh Trung Hoa suy thoái, thì văn hoá ph ng Tây b t đ u xâm nh p Vi tế ỷ ế ướ ươ ắ ầ ậ ệ  
Nam theo nòng súng th c dân. Giai c p công nhân hình thành vào đ u th  k  20 theo ch ng trình khai thác thu c đ a. Tự ấ ầ ế ỉ ươ ộ ị ư 
t ng Mác-Lênin đ c du nh p vào Vi t Nam nh ng năm 20-30 k t h p v i ch  nghĩa yêu n c tr  thành đ ng l c bi n đ iưở ượ ậ ệ ữ ế ợ ớ ủ ướ ở ộ ự ế ổ  



 

l ch s  đ a đ t n c ti n lên đ c l p, dân ch  và ch  nghĩa xã h i. Tiêu bi u cho th i đ i này là H  Chí Minh, anh hùng dânị ử ư ấ ướ ế ộ ậ ủ ủ ộ ể ờ ạ ồ  
t c, nhà t  t ng và danh nhân văn hoá đ c qu c t  th a nh n. Giai c p t  s n dân t c y u t ch  ti n hành đ c m t sộ ư ưở ượ ố ế ừ ậ ấ ư ả ộ ế ớ ỉ ế ượ ộ ố 
cu c c i cách b  ph n  n a đ u th  k  20.ộ ả ộ ậ ở ử ầ ế ỉ

Nh  v y, Vi t Nam không có m t h  th ng lý lu n tri t h c và t  t ng riêng, thi u tri t gia t m c  qu c t . Nh ng không cóư ậ ệ ộ ệ ố ậ ế ọ ư ưở ế ế ầ ỡ ố ế ư  
nghĩa là không có nh ng tri t lý s ng và nh ng t  t ng phù h p v i dân t c mình.ữ ế ố ữ ư ưở ợ ớ ộ

Xã h i nông nghi p có đ c tr ng là tính c ng đ ng làng xã v i nhi u tàn d  nguyên thu  kéo dài đã t o ra tính cách đ c thùộ ệ ặ ư ộ ồ ớ ề ư ỷ ạ ặ  
c a con ng i Vi t Nam. Đó là m t l i t  duy l ng h p (dualisme), m t cách t  duy c  th , thiên v  kinh nghi m c m tínhủ ườ ệ ộ ố ư ưỡ ợ ộ ư ụ ể ề ệ ả  
h n là duy lý, a hình t ng h n khái ni m, nh ng uy n chuy n linh ho t, d  dung h p, d  thích nghi. Đó là m t l i s ngơ ư ượ ơ ệ ư ể ể ạ ễ ợ ễ ộ ố ố  
n ng tình nghĩa, đoàn k t g n bó v i h  hàng, làng n c (vì n c m t nhà tan, l t thì lút c  làng). Đó là m t cách hành đ ngặ ế ắ ớ ọ ướ ướ ấ ụ ả ộ ộ  
theo xu h ng gi i quy t dung hoà, quân bình, d a d m các m i quan h , đ ng th i cũng khôn khéo gi i ng bi n đã t ngướ ả ế ự ẫ ố ệ ồ ờ ỏ ứ ế ừ  
nhi u l n bi t l y nhu th ng c ng, l y y u ch ng m nh trong l ch s .ề ầ ế ấ ắ ươ ấ ế ố ạ ị ử

Trong các b c thang giá tr  tinh th n, Vi t Nam đ  cao ch  Nhân, k t h p ch t ch  Nhân v i Nghĩa, Nhân v i Đ c, b t nhânậ ị ầ ệ ề ữ ế ợ ặ ẽ ớ ớ ứ ấ  
b t nghĩa đ ng nghĩa v i th t đ c. Nguy n Trãi t ng di n t  quan ni m Nhân Nghĩa c a ng i Vi t - đ i l p v i c ng b o,ấ ồ ớ ấ ứ ễ ừ ễ ả ệ ủ ườ ệ ố ậ ớ ườ ạ  
nâng lên thành c  s  c a đ ng l i tr  n c và c u n c. Vi t Nam hi u ch  Trung là Trung v i n c, cao h n Trung v i vua,ơ ở ủ ườ ố ị ướ ứ ướ ệ ể ữ ớ ướ ơ ớ  
tr ng ch  Hi u nh ng không quá bó h p trong khuôn kh  gia đình. Ch  Phúc cũng đ ng hàng đ u b ng giá tr  đ i s ng,ọ ữ ế ư ẹ ổ ữ ứ ầ ả ị ờ ố  
ng i ta khen nhà có phúc h n là khen gi u, khen sang.ườ ơ ầ

Trên con đ ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá, h i nh p th  gi i, s  ph i ph n đ u kh c ph c m t s  nh c đi m trong vănườ ệ ệ ạ ộ ậ ế ớ ẽ ả ấ ấ ắ ụ ộ ố ượ ể  
hoá truy n th ng; kém t  duy lôgích và khoa h c k  thu t; đ u óc gia tr ng, b o th , đ a ph ng, h p hòi; t  t ng bìnhề ố ư ọ ỹ ậ ầ ưở ả ủ ị ươ ẹ ư ưở  
quân; xu h ng ph  đ nh cá nhân, san b ng cá tính; t  a sùng bái và th n thánh hoá; thói chu ng t  ch ng h  danh, y uướ ủ ị ằ ệ ư ầ ộ ừ ươ ư ế  
v  t  ch c th c ti n...ề ổ ứ ự ễ

(Ngu n B  Văn hóaồ ộ  Thông tin)

2. Phong t c t p quán ụ ậ

Ng i Vi t v n thi t th c, chu ng ăn ch c m c b n. Đ u tiên là ăn, có th c m i v c đ c đ o, tr i đánh còn tránh b a ăn. Cườ ệ ố ế ự ộ ắ ặ ề ầ ự ớ ự ượ ạ ờ ữ ơ  
c u ăn thiên v  th c v t, c m rau là chính c ng thêm thu  s n. Lu c là cách n u ăn đ c s c c a Vi t Nam. Nh ng cách th cấ ề ự ậ ơ ộ ỷ ả ộ ấ ặ ắ ủ ệ ư ứ  
ch  bi n món ăn l i gi u tính t ng h p, k t h p nhi u ch t li u và gia v . Ngày nay có nhi u th t cá, v n không quên v  d a cà.ế ế ạ ầ ổ ợ ế ợ ề ấ ệ ị ề ị ẫ ị ư

Ng i Vi t hay dùng các ch t li u v i có ngu n g c th c v t, m ng, nh , thoáng, phù h p x  nóng, v i các s c màu nâu,ườ ệ ấ ệ ả ồ ố ự ậ ỏ ẹ ợ ứ ớ ắ  
chàm, đen. Trang ph c nam gi i phát tri n t  đóng kh   tr n đ n áo cánh, qu n ta (qu n Tàu c i bi n). N  gi i x a ph  bi nụ ớ ể ừ ố ở ầ ế ầ ầ ả ế ữ ớ ư ổ ế  
m c y m, váy, áo t  thân sau này đ i thành chi c áo dài hi n đ i. Nói chung, ph  n  Vi t Nam làm đ p m t cách t  nh , kínặ ế ứ ổ ế ệ ạ ụ ữ ệ ẹ ộ ế ị  
đáo trong m t xã h i 'cái n t đánh ch t cái đ p'. Trang ph c cũ cũng chú ý đ n khăn, nón, th t l ng.ộ ộ ế ế ẹ ụ ế ắ ư

Ngôi nhà Vi t Nam x a g n li n v i môi tr ng sông n c (nhà sàn, mái cong). Sau đó là nhà tranh vách đ t, l p r , v t li uệ ư ắ ề ớ ườ ướ ấ ợ ạ ậ ệ  
ch  y u là tre g , không cao quá đ  ch ng gió bão, quan tr ng nh t là h ng nhà th ng quay v  phía Nam ch ng nóng,ủ ế ỗ ể ố ọ ấ ướ ườ ề ố  
tránh rét. Nhà cũng không r ng quá đ  nh ng di n tích cho sân, ao, v n cây. V  l i, ng i Vi t Nam quan ni m 'r ng nhàộ ể ườ ệ ườ ả ạ ườ ệ ệ ộ  
không b ng r ng b ng'. Các ki n trúc c  b  th  th ng n mình và hoà v i thiên nhiên.ằ ộ ụ ế ổ ề ế ườ ẩ ớ

Ph ng ti n đi l i c  truy n ch  y u là đ ng thu . Con thuy n các lo i là hình nh thân quen c a c nh quan đ a lý-nhân vănươ ệ ạ ổ ề ủ ế ườ ỷ ề ạ ả ủ ả ị  
Vi t Nam, cùng v i dòng sông, b n n c.ệ ớ ế ướ

Các phong t c hôn nhân, tang ma, l  t t, l  h i c a Vi t Nam đ u g n v i tính c ng đ ng làng xã. Hôn nhân x a không ch  làụ ễ ế ễ ộ ủ ệ ề ắ ớ ộ ồ ư ỉ  
nhu c u đôi l a mà còn ph i đáp ng quy n l i c a gia t c, gia đình, làng xã, nên kén ng i r t k , ch n ngày lành tháng t t,ầ ứ ả ứ ề ợ ủ ộ ườ ấ ỹ ọ ố  
tr i qua nhi u l  t  gi m ngõ, ăn h i, đón dâu đ n t  h ng, h p c n, l i m t, và ph i n p cheo đ  chính th c đ c th a nh nả ề ễ ừ ạ ỏ ế ơ ồ ợ ẩ ạ ặ ả ộ ể ứ ượ ừ ậ  
là thành viên c a làng xóm. T c l  tang cũng r t t  m , th  hi n th ng xót và ti n đ a ng i thân qua bên kia th  gi i, khôngủ ụ ễ ấ ỉ ỉ ể ệ ươ ễ ư ườ ế ớ  
ch  do gia đình lo mà hàng xóm láng gi ng t n tình giúp đ .ỉ ề ậ ỡ



 

Vi t Nam là đ t n c c a l  h i quanh năm, nh t là vào mùa xuân, nông nhàn. Các t t chính là t t Nguyên đán, t t R mệ ấ ướ ủ ễ ộ ấ ế ế ế ằ  
tháng Giêng, t t Hàn th c, t t Đoan ng , t t R m tháng B y, t t Trung thu, t t Ông táo... M i vùng th ng có l  h i riêng,ế ự ế ọ ế ằ ả ế ế ỗ ườ ễ ộ  
quan tr ng nh t là các l  h i nông nghi p (c u m a, xu ng đ ng, c m m i...), các l  h i ngh  nghi p (đúc đ ng, rèn, pháo,ọ ấ ễ ộ ệ ầ ư ố ồ ơ ớ ễ ộ ề ệ ồ  
đua ghe...). Ngoài ra là các l  h i k  ni m các b c anh hùng có công v i n c, các l  h i tôn giáo và văn hoá (h i chùa). Lễ ộ ỉ ệ ậ ớ ướ ễ ộ ộ ễ  
h i có 2 ph n: ph n l  mang ý nghĩa c u xin và t  n, ph n h i là sinh ho t văn hoá c ng đ ng g m nhi u trò ch i, cu c thiộ ầ ầ ễ ầ ạ ơ ầ ộ ạ ộ ồ ồ ề ơ ộ  
dân gian.

3. Tín ng ng và tôn giáoưỡ  

Tín ng ng dân gian Vi t Nam t  c  x a đã bao hàm:ưỡ ệ ừ ổ ư
Tín ng ng ph n th c, tín ng ng sùng bái t  nhiên và tín ng ngưỡ ồ ự ưỡ ự ưỡ  
sùng bái con ng i. Con ng i c n sinh sôi, mùa màng c n t i t tườ ườ ầ ầ ươ ố  
đ  duy trì và phát tri n s  s ng, nên đã n y sinh tín ng ng ph nể ể ự ố ả ưỡ ồ  
th c.  Vi t Nam, tín ng ng đó t n t i lâu dài, d i hai d ng bi uự ở ệ ưỡ ồ ạ ướ ạ ể  
hi n: th  sinh th c khí nam và n  (khác v i n Đ  ch  th  sinh th cệ ờ ự ữ ớ ấ ộ ỉ ờ ự  
khí nam) và th  c  hành vi giao ph i (ng i và thú, ngay  Đôngờ ả ố ườ ở  
Nam á cũng ít có dân t c th  vi c này). D u tích trên còn đ  l i ộ ờ ệ ấ ể ạ ở 
nhi u di v t t ng và chân c t đá, trong trang trí các nhà m  Tâyề ậ ượ ộ ồ  
Nguyên, trong m t s  phong t c và đi u múa, rõ nh t là  hìnhộ ố ụ ệ ấ ở  
dáng và hoa văn các tr ng đ ng c .ố ồ ổ

Nông nghi p tr ng lúa n c ph  thu c vào nhi u y u t  t  nhiênệ ồ ướ ụ ộ ề ế ố ự  
đã đ a đ n tín ng ng sùng bái t  nhiên.  Vi t Nam, đó là tínư ế ưỡ ự ở ệ  
ng ng đa th n và coi tr ng n  th n, l i th  c  đ ng v t và th cưỡ ầ ọ ữ ầ ạ ờ ả ộ ậ ự  
v t. M t cu n sách nghiên c u (xu t b n năm 1984) đã li t kêậ ộ ố ứ ấ ả ệ  
đ c 75 n  th n, ch  y u là các bà m , các M u (không nh ng cóượ ữ ầ ủ ế ẹ ẫ ữ  
Ông Tr i, mà còn có Bà Tr i t c M u C u Trùng, ngoài ra là M uờ ờ ứ ẫ ử ẫ  
Th ng Ngàn, Bà chúa Sông v.v...). V  th c v t đ c tôn sùngượ ề ự ậ ượ  
nh t là Cây lúa, sau đó t i Cây đa, Cây cau, Cây dâu, qu  B u. Vấ ớ ả ầ ề 
đ ng v t, thiên v  th  thú hi n nh  h u, nai, cóc, không th  thúộ ậ ề ờ ề ư ươ ờ  
d  nh  văn hoá du m c, đ c bi t là th  các loài v t ph  bi n ữ ư ụ ặ ệ ờ ậ ổ ế ở 
vùng sông n c nh  chim n c, r n, cá s u. Ng i Vi t t  nh n làướ ư ướ ắ ấ ườ ệ ự ậ  
thu c v  h  H ng Bàng, gi ng Tiên R ng (H ng Bàng là tên m tộ ề ọ ồ ố ồ ồ ộ  
loài chim n c l n, Tiên là s  tr u t ng hoá m t gi ng chim đướ ớ ự ừ ượ ộ ố ẻ 
tr ng, R ng s  tr u t ng hoá t  r n, cá s u). R ng sinh ra tứ ồ ự ừ ượ ừ ắ ấ ồ ừ 
n c bay lên tr i là bi u tr ng đ c đáo đ y ý nghĩa c a dân t cướ ờ ể ư ộ ầ ủ ộ  
Vi t Nam.ệ

Trong tín ng ng sùng bái con ng i, ph  bi n nh t là t c th  cúngưỡ ườ ổ ế ấ ụ ờ  
t  tiên, g n nh  tr  thành m t th  tôn giáo c a ng i Vi t Namổ ầ ư ở ộ ứ ủ ườ ệ  
(trong Nam b  g i là Đ o Ông Bà). Vi t Nam tr ng ngày m t là d pộ ọ ạ ệ ọ ấ ị  
cúng gi  h n ngày sinh. Nhà nào cũng th  Th  công là v  th nỗ ơ ờ ổ ị ầ  
trông coi gia c , gi  gìn ho  phúc cho c  nhà. Làng nào cũng thư ữ ạ ả ờ 
Thành hoàng là v  th n cai qu n che ch  cho c  làng (th ng tônị ầ ả ở ả ườ  
vinh nh ng ng ì có công khai phá l p nghi p cho dân làng, ho cữ ươ ậ ệ ặ  
các anh hùng dân t c đã sinh hay m t  làng). C  n c th  vua t ,ộ ấ ở ả ướ ờ ổ  
có ngày gi  t  chung (H i đ n Hùng). Đ c bi t vi c th  T  B t Tỗ ổ ộ ề ặ ệ ệ ờ ứ ấ ử 
là th  nh ng giá tr  r t đ p c a dân t c: Thánh T n Viên (ch ngờ ữ ị ấ ẹ ủ ộ ả ố  
l t), Thánh Gióng (ch ng ngo i xâm), Ch  Đ ng T  (nhà nghèoụ ố ạ ử ồ ử  
cùng v  ngoan c ng xây d ng c  nghi p gi u có), bà Chúa Li uợ ườ ự ơ ệ ầ ễ  
H nh (công chúa con Tr i t  b  Thiên đình xu ng tr n làm ng iạ ờ ừ ỏ ố ầ ườ  
ph  n  khát khao h nh phúc bình th ng).ụ ữ ạ ườ



 

M c dù có tr ng h p d n t i mê tín d  đoan, tín ng ng dân gianặ ườ ợ ẫ ớ ị ưỡ  
s ng d o dai và hoà tr n c  vào các tôn giáo chính th ng.ố ẻ ộ ả ố

Ph t giáo (Ti u th a) có th  đã đ c du nh p tr c ti p t  n Đậ ể ừ ể ượ ậ ự ế ừ ấ ộ 
qua đ ng bi n vào Vi t Nam kho ng th  k  2 sau CN. Ph t giáoườ ể ệ ả ế ỉ ậ  
Vi t Nam không xu t th  mà nh p th , g n v i phù chú, c u xin tàiệ ấ ế ậ ế ắ ớ ầ  
l c, phúc th  h n là tu hành thoát t c. Khi Ph t giáo (Đ i th a) tộ ọ ơ ụ ậ ạ ừ ừ 
Trung Qu c vào n c ta, tăng l  Vi t Nam m i đi sâu h n vào Ph tố ướ ữ ệ ớ ơ ậ  
h c, nh ng d n hình thành nh ng tôn phái riêng nh  Thi n Tôngọ ư ầ ữ ư ề  
Trúc Lâm đ  cao Ph t t i tâm. Th i Lý-Tr n, Ph t giáo c c th nhề ậ ạ ờ ầ ậ ự ị  
nh ng v n đón nh n c  Nho giáo, Lão giáo, t o nên b  m t vănư ẫ ậ ả ạ ộ ặ  
hoá mang tính ch t 'Tam giáo đ ng nguyên' (c  ba tôn giáo cùngấ ồ ả  
t n t i). Qua nhi u b c thăng tr m, đ o Ph t tr  nên thân thi t v iồ ạ ề ướ ầ ạ ậ ở ế ớ  
ng i Vi t Nam, th ng kê năm 1993 cho bi t v n có t i 3 tri u tínườ ệ ố ế ẫ ớ ệ  
đ  xu t gia và kho ng 10 tri u ng i th ng xuyên vãn chùa lồ ấ ả ệ ườ ườ ễ 
Ph t.ậ

Th i B c thu c, Nho giáo ch a có ch  đ ng trong xã h i Vi t Nam,ờ ắ ộ ư ỗ ứ ộ ệ  
đ n năm 1070 Lý Thái T  l p Văn Mi u th  Chu Công-Kh ng Tế ổ ậ ế ờ ổ ử 
m i có th  xem là đ c ti p nh n chính th c. Th  k  15, do nhuớ ể ượ ế ậ ứ ế ỉ  
c u xây d ng đ t n c th ng nh t, chính quy n t p trung, xã h iầ ự ấ ướ ố ấ ề ậ ộ  
tr t t , Nho giáo thay chân Ph t giáo tr  thành qu c giáo d i tri uậ ự ậ ở ố ướ ề  
Lê. Nho giáo, ch  y u là T ng Nho, bám ch c vào c  ch  chính tr -ủ ế ố ắ ơ ế ị
xã h i, vào ch  đ  h c hành khoa c , vào t ng l p nho sĩ, d nộ ế ộ ọ ử ầ ớ ầ  
chi m lĩnh đ i s ng tinh th n xã h i. Nh ng Nho giáo cũng chế ờ ố ầ ộ ư ỉ 
đ c ti p th   Vi t Nam t ng y u t  riêng l  - nh t là v  chính tr -ượ ế ụ ở ệ ừ ế ố ẻ ấ ề ị
đ o đ c, ch  không bê nguyên xi c  h  th ng.ạ ứ ứ ả ệ ố

Đ o giáo thâm nh p vào Vi t Nam kho ng cu i th  k  2. Do thuy tạ ậ ệ ả ố ế ỉ ế  
vô vi mang t  t ng ph n kháng b n th ng tr , nó đ c ng i dânư ưở ả ọ ố ị ượ ườ  
dùng làm vũ khí ch ng phong ki n ph ng B c. Nó l i có nhi uố ế ươ ắ ạ ề  
y u t  th n tiên, huy n bí, nên h p v i ti m th c con ng i và tínế ố ầ ề ợ ớ ề ứ ườ  
ng ng nguyên thu . Nhi u nhà nho cũ m  khuynh h ng aưỡ ỷ ề ộ ướ ư  
thanh tĩnh, nhàn l c c a Lão-Trang. Nh ng t  lâu Đ o giáo nhạ ủ ư ừ ạ ư 
m t tôn giáo không t n t i n a, ch  còn đ  l i di s n trong tinộ ồ ạ ữ ỉ ể ạ ả  
ng ng dân gian.ưỡ

Ki-tô giáo đ n Vi t Nam vào th  k  17 nh  m t khâu môi gi i trungế ệ ế ỉ ư ộ ớ  
gian c a văn hoá ph ng Tây và c a ch  nghĩa th c dân. Nó tranhủ ươ ủ ủ ự  
th  đ c c  h i thu n l i: ch  đ  phong ki n kh ng ho ng, Ph tủ ượ ơ ộ ậ ợ ế ộ ế ủ ả ậ  
giáo suy đ i, Nho giáo b  t c, đ  tr  thành ch  an i tinh th n choồ ế ắ ể ở ỗ ủ ầ  
m t b  ph n dân chúng nh ng trong m t th i gian dài không hoàộ ộ ậ ư ộ ờ  
đ ng đ c v i văn hoá Vi t Nam. Trái l i, nó bu c ph i đ  giáo dânồ ượ ớ ệ ạ ộ ả ể  
l p bàn th  trong nhà. Ch  khi hoà Phúc âm trong dân t c, nó m iậ ờ ỉ ộ ớ  
đ ng đ c  Vi t Nam. Năm 1993 có kho ng 5 tri u tín đ  côngứ ượ ở ệ ả ệ ồ  
giáo và g n n a tri u tín đ  Tin Lành.ầ ử ệ ố

Các tôn giáo bên ngoài du nh p vào Vi t Nam không làm m t đi tínậ ệ ấ  
ng ng dân gian b n đ a mà hoà quy n vào nhau làm cho c  haiưỡ ả ị ệ ả  
phía đ u có nh ng bi n thái nh t đ nh. Ví d  Nho giáo không hề ữ ế ấ ị ụ ạ 
th p đ c vai trò ng i ph  n , vi c th  M u  Vi t Nam r t th nhấ ượ ườ ụ ữ ệ ờ ẫ ở ệ ấ ị  
hành. Tính đa th n, dân ch , c ng đ ng đ c th  hi n  vi c thầ ủ ộ ồ ượ ể ệ ở ệ ờ 
t p th  gia tiên, th  nhi u c p th n thánh, vào m t ngôi chùa th yậ ể ờ ề ặ ầ ộ ấ  



 

không ch  th  Ph t mà th  c  nhi u v  khác, th n linh có mà ng iỉ ờ ậ ờ ả ề ị ấ ườ  
th t cũng có. Và có l  ch   Vi t Nam m i có chuy n con cóc ki nậ ẽ ỉ ở ệ ớ ệ ệ  
c  ông Tr i, cũng nh  môtíp ng i l y tiên trong các chuy n cả ờ ư ườ ấ ệ ổ 
tích. Đây chính là nh ng nét riêng c a tín ng ng Vi t Nam.ữ ủ ưỡ ệ

4. Ngôn ng  ữ

V  ngu n g c ti ng Vi t, có nhi u gi  thuy t. Gi  thuy t gi u s cề ồ ố ế ệ ề ả ế ả ế ầ ứ  
thuy t ph c h n c : ti ng Vi t thu c dòng Môn-Kh me c a ng  hế ụ ơ ả ế ệ ộ ơ ủ ữ ệ 
Đông Nam á, sau chuy n bi n thành ti ng Vi t-M ng (hay ti ngể ế ế ệ ườ ế  
Vi t c ) r i tách ra. Trong ti ng Vi t hi n đ i, có nhi u t  đ cệ ổ ồ ế ệ ệ ạ ề ừ ượ  
ch ng minh có g c Môn-Kh me và t ng ng v  ng  âm, ngứ ố ơ ươ ứ ề ữ ữ 
nghĩa khi so sánh v i ti ng M ng.ớ ế ườ

Tr i qua nghìn năm B c thu c, và d i các tri u đ i phong ki n,ả ắ ộ ướ ề ạ ế  
ngôn ng  chính th ng là ch  Hán, nh ng cũng là th i gian ti ngữ ố ữ ư ờ ế  
Vi t t  rõ s c s ng đ u tranh t  b o t n và phát tri n. Ch  Hánệ ỏ ứ ố ấ ự ả ồ ể ữ  
đ c đ c theo cách c a ng i Vi t, g i là cách đ c Hán-Vi t. Vàượ ọ ủ ườ ệ ọ ọ ệ  
đ c Vi t hoá b ng nhi u cách t o ra nhi u t  Vi t thông d ng.ượ ệ ằ ề ạ ề ừ ệ ụ  
Ti ng Vi t phát tri n phong phú đi đ n ra đ i h  th ng ch  vi t ghiế ệ ể ế ờ ệ ố ữ ế  
l i ti ng Vi t trên c  s  văn t  Hán vào th  k  13 là ch  Nôm.ạ ế ệ ơ ở ự ế ỉ ữ

Th i kỳ thu c Pháp, ch  Hán d n b  lo i b , thay th  b ng ti ngờ ộ ữ ầ ị ạ ỏ ế ằ ế  
Pháp dùng trong ngôn ng  hành chính, giáo d c, ngo i giao.ữ ụ ạ  
Nh ng nh  ch  Qu c ng , có l i th  đ n gi n v  hình th  k t c u,ư ờ ữ ố ữ ợ ế ơ ả ề ể ế ấ  
cách vi t, cách đ c, văn xuôi ti ng Vi t hi n đ i th c s  hình thành,ế ọ ế ệ ệ ạ ự ự  
ti p nh n thu n l i các nh h ng tích c c c a ngôn ng  văn hoáế ậ ậ ợ ả ưở ự ủ ữ  
ph ng Tây. Ch  qu c ng  là s n ph m c a m t s  giáo sĩươ ữ ố ữ ả ẩ ủ ộ ố  
ph ng Tây trong đó có Alexandre de Rhodes h p tác v i m t sươ ợ ớ ộ ố 
ng i Vi t Nam d a vào b  ch  cái Latinh đ  ghi âm ti ng Vi tườ ệ ự ộ ữ ể ế ệ  
dùng trong vi c truy n giáo vào th  k  17. Ch  qu c ng  d n đ cệ ề ế ỉ ữ ố ữ ầ ượ  
hoàn thi n, ph  c p, tr  thành công c  văn hoá quan tr ng. Cu iệ ổ ậ ở ụ ọ ố  
th  k  19, đã có sách báo xu t b n b ng ch  qu c ng .ế ỉ ấ ả ằ ữ ố ữ

Sau Cách m ng tháng Tám 1945, ti ng Vi t và ch  qu c ng  giànhạ ế ệ ữ ố ữ  
đ c đ a v  đ c tôn, phát tri n d i dào, là ngôn ng  đa năng dùngượ ị ị ộ ể ồ ữ  
trong m i lĩnh v c,  m i c p h c, ph n ánh m i hi n th c cu cọ ự ở ọ ấ ọ ả ọ ệ ự ộ  
s ng. Ngày nay, nh  cách m ng, m t s  dân t c thi u s   Vi tố ờ ạ ộ ố ộ ể ố ở ệ  
Nam cũng có ch  vi t riêng.ữ ế

Đ c đi m c a ti ng Vi t: đ n âm nh ng v n t  c  th , phong phú,ặ ể ủ ế ệ ơ ư ố ừ ụ ể  
gi u âm s c hình nh, l i di n đ t cân x ng, nh p nhàng, s ngầ ắ ả ố ễ ạ ứ ị ố  
đ ng, d  chuy n đ i, thiên v  bi u tr ng, bi u c m, r t thu n l iộ ễ ể ổ ề ể ư ể ả ấ ậ ợ  
cho sáng t o văn h c ngh  thu t. T  đi n ti ng Vi t xu t b n nămạ ọ ệ ậ ự ể ế ệ ấ ả  
1997 g m 38410 m c t .ồ ụ ừ

5. Văn h cọ  

Phát tri n song song, tác đ ng qua l i sâu s c: Văn h cể ộ ạ ắ ọ  
Vi t Nam xu t hi n khá s m, có hai thành ph n là văn h cệ ấ ệ ớ ầ ọ  
dân gian và văn h c vi t. Văn h c dân gian chi m v  tríọ ế ọ ế ị  
quan tr ng  Vi t Nam, có công l n gìn gi  phát tri nọ ở ệ ớ ữ ể  
ngôn ng  dân t c, nuôi d ng tâm h n nhân dân. Sángữ ộ ưỡ ồ  



 

tác dân gian g m th n tho i, s  thi, truy n thuy t, c  tích,ồ ầ ạ ử ề ế ổ  
truy n c i, câu đ , t c ng , ca dao... v i nhi u màu s cệ ườ ố ụ ữ ớ ề ắ  
các dân t c  Vi t Nam.ộ ở ệ

Văn h c vi t ra đ i t  kho ng th  k  10. Cho đ n đ u thọ ế ờ ừ ả ế ỉ ế ầ ế 
k  20 cũng có hai b  ph n song song t n t i: ch  Hán (cóỉ ộ ậ ồ ạ ữ  
th , văn xuôi, th  hi n tâm h n, hi n th c Vi t Nam nênơ ể ệ ồ ệ ự ệ  
v n là văn ch ng Vi t Nam) và ch  Nôm (h u nh  ch  cóẫ ươ ệ ữ ầ ư ỉ  
th , l u truy n l i nhi u tác ph m l n). T  nh ng năm 20ơ ư ề ạ ề ẩ ớ ừ ữ  
c a th  k  20, văn h c vi t ch  y u sáng tác b ng ti ngủ ế ỉ ọ ế ủ ế ằ ế  
Vi t qua ch  qu c ng , có s  cách tân sâu s c v  cácệ ữ ố ữ ự ắ ề  
hình th c th  lo i nh  ti u thuy t, th  m i, truy n ng n,ứ ể ạ ư ể ế ơ ớ ệ ắ  
k ch... và s  đa d ng v  xu h ng ngh  thu t, đ ng th iị ự ạ ề ướ ệ ậ ồ ờ  
phát tri n v i t c đ  nhanh, nh t là sau Cách m ng thángể ớ ố ộ ấ ạ  
Tám đi theo đ ng l i lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi tườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ  
Nam, h ng v  cu c s ng chi n đ u và lao đ ng c aướ ề ộ ố ế ấ ộ ủ  
nhân dân.

Có th  nói  Vi t Nam, h u nh  c  dân t c sính th , yêuể ở ệ ầ ư ả ộ ơ  
th , làm th  - t  vua quan, t ng lĩnh, s  sãi, sĩ phu đ nơ ơ ừ ướ ư ế  
sau này nhi u cán b  cách m ng - và m t cô th  c y, m tề ộ ạ ộ ợ ấ ộ  
c  lái đò, m t anh lính chi n đ u thu c dăm câu l c bát,ụ ộ ế ề ộ ụ  
th  m t bài vè.ử ộ

V  n i dung, ch  l u là dòng văn ch ng yêu n c b tề ộ ủ ư ươ ướ ấ  
khu t ch ng ngo i xâm  m i th i kỳ và dòng văn ch ngấ ố ạ ở ọ ờ ươ  
ph n phong ki n th ng thông qua thân ph n ng i phả ế ườ ậ ườ ụ 
n . Phê phán các thói h  t t x u c a xã h i cũng là m ngữ ư ậ ấ ủ ộ ả  
đ  tài quan tr ng. Các thi hào dân t c l n đ u là nh ngề ọ ộ ớ ề ữ  
nhà nhân đ o ch  nghĩa l n.ạ ủ ớ

Văn h c Vi t Nam hi n đ i phát tri n t  lãng m n đ nọ ệ ệ ạ ể ừ ạ ế  
hi n th c, t  âm h ng ch  nghĩa anh hùng trong chi nệ ự ừ ưở ủ ế  
tranh đang chuy n sang m  r ng ra toàn di n cu c s ng,ể ở ộ ệ ộ ố  
đi vào đ i th ng, tìm ki m các giá tr  đích th c c a conờ ườ ế ị ự ủ  
ng i. ườ

Văn h c c  đi n đã t o nên nh ng ki t tác nh  Truy nọ ổ ể ạ ữ ệ ư ệ  
Ki u (Nguy n Du), Cung oán ngâm khúc (Nguy n Giaề ễ ễ  
Thi u), Chinh ph  ngâm (Đ ng Tr n Côn), Qu c âm thiề ụ ặ ầ ố  
t p (Nguy n Trãi)... Vi t Nam t  m y th  k  tr c đã cóậ ễ ệ ừ ấ ế ỉ ướ  
nh ng cây bút n  đ c đáo: H  Xuân H ng, Đoàn Thữ ữ ộ ồ ươ ị 
Đi m, Bà huy n Thanh Quan.ể ệ

Văn xuôi hi n đ i có nh ng tác gi  không th  nói là thuaệ ạ ữ ả ể  
kém th  gi i: Nguy n Công Hoan, Vũ Tr ng Ph ng, Ngôế ớ ễ ọ ụ  
T t T , Nguyên H ng, Nguy n Tuân, Nam Cao... Bênấ ố ồ ễ  
c nh đó là nh ng nhà th  đ c s c nh  Xuân Di u, Huyạ ữ ơ ặ ắ ư ệ  
C n, Hàn M c T , Nguy n Bính, Ch  Lan Viên, T  H u...ậ ặ ử ễ ế ố ữ  
Ti c r ng hi n nay ch a có nh ng tác ph m l n ph n ánhế ằ ệ ư ữ ẩ ớ ả  
đ y đ , trung th c và x ng đáng đ t n c và th i đ i.ầ ủ ự ứ ấ ướ ờ ạ


